Mẫu 02: Biểu mẫu thông tin số liệu thống kê về kim ngạch nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan
BIỂU MẪU SỐ LIỆU VỀ KIM NGẠCH NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN (BAO GỒM CẢ HẠN NGẠCH THUẾ QUAN THEO CAM KẾT TẠI CÁC HIỆP ĐỊNH FTA)
(Báo cáo quý .... năm ... )

Đơn vị: Lượng (SL): tấn; Trị giá (KN): USD
	Hàng hóa
	Mã số doanh nghiệp
	Tên doanh nghiệp nhập khẩu
	Kết quả nhập khẩu
	Nước xuất xứ
	Doanh nghiệp đối tác
	Cảng nhập khẩu
	Cam kết (**)

	Mã hàng (Mã HS)
	Mô tả hàng hóa, tên hàng hóa (*)
	
	
	SL
	KN
	
	
	
	

	04.07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.21.00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.29.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.29.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.90.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.90.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0407.90.90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1006.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1006.10.10
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	1701.12.00
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	1701.14.00
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	2401.10.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2401.10.40
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	2401.20.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2401.20.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2401.20.30
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	2401.30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2401.30.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2401.30.90
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	2501.00.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2501.00.20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2501.00.50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2501.00.91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2501.00.92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2501.00.99
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	...
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	...
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	...
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	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	


* Theo tờ khai hải quan
** Cột cam kết được phân loại như sau:
	STT
	Phân loại kết quả nhập khẩu
	Nội dung ghi trong cột "Cam kết"

	I
	Trường hợp kết quả nhập khẩu nằm trong hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:
	

	1
	Theo cam kết WTO
	WTO

	2
	Theo cam kết tại Điều ước quốc tế khác và lượng nằm ngoài lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của mặt hàng đó theo cam kết WTO
	Tên viết tắt của Điều ước (Ví dụ: CPTPP, EVFTA, ...; các Điều ước song phương thì ghi tên VN-nước bạn, Ví dụ: VN-Lào, VN-Campuchia, VN-Nga, VN-Belarus...)

	3
	Theo cam kết tại Điều ước quốc tế khác và lượng nằm trong lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của mặt hàng đó theo cam kết WTO
	WTO-(tên Điều ước) (Ví dụ: WTO-EVFTA, WTO-VN-Lào,...)

	II
	Trường hợp kết quả nhập khẩu nằm ngoài hạn ngạch thuế quan nhập khẩu
	Dấu (X)


